TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               TỔ SINH 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số:     /KH - TVG                              Bình Thạnh, ngày  15 tháng  3  năm 2025
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN TIẾT HỌC NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TẠI THẢO CẦM VIÊN NĂM HỌC 2024 -2025
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Tăng cường mở rộng không gian lớp học cho học sinh THPT, với phương pháp “thực học, thực nghiệm”, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức người học, tạo hiệu quả trong việc xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho các em học sinh.

- Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức của học sinh trong công tác bảo tồn sự đa dạng sinh học của thế giới sống nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.


-  Xây dựng ý thức cho học sinh THPT về những vấn đề thế giới đang quan tâm: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, tìm hiểu vai trò giá trị của giới sinh vật….
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG:

· Thời gian: Học kì II: : Sáng 7.30 – 10. Ngày 5/4/2025
-  Địa điểm: Thảo Cầm Viên TP.Hồ Chí Minh
· Đối tượng: Học sinh lớp 10 +11
III. NỘI DUNG :
1.Chủ đề tiết học : “Tìm hiểu giới sinh vật Thảo Cầm Viên”
2. Chương trình học chủ đề : 

- Học sinh đăng kí 
   - Học sinh nhận nhiệm vụ học tập: 
+ Nghiên cứu trước các nội dung học tập : tìm hiểu sự đa dạng sinh học ở Thảo Cầm Viên và vai trò của Thảo Cầm Viên với môi trường thành phố ,……

   - Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập:

+ Tham quan, học tập và làm bài thu hoạch
+ Phương án 1:  Dành cho học sinh tham gia : làm bài thu hoạch khi tham gia học tập ( tài liệu đính kèm)
+ Phương án 2 : Dành cho học sinh ở nhà : thực hiện nhiệm vụ học tập nghiên cứu tại nhà ( tài liệu đính kèm)
   - Kết quả bài kiểm tra cuối chủ đề : Cho điểm kiểm tra thường xuyên môn Sinh 10 và sinh 11
IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ:
- Kinh phí theo chương trình:vé vào cổng: 60 000/ 1 học sinh
- Phương tiện tự túc .

Trên đây là kế hoạch tổ chức tiết học ngoài nhà trường của tổ Sinh với chủ đề: 
“Tìm hiểu giới sinh vật Thảo Cầm Viên” 
 Rất mong được Ban giám hiệu nhà trường tạo mọi điều kiện; các thầy cô  GVCN ; Đoàn Thanh niên cùng Ban cán sự các lớp triển khai các bạn  học sinh tham gia tốt hoạt động nói trên.

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU
                                    TM. Tổ Sinh  
             Hiệu trưởng                                                                  Tổ trưởng                                                   

                                                                                           Phạm Thị Kim Anh
NỘI DUNG CẦN ĐẠT CỦA TIẾT HỌC NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TẠI THẢO CẦM VIÊN
I/ VỊ TRÍ KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG:

*SINH 10:

- Bài : Các cấp tổ chức của thế giới sống( cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái; hệ thống mở và tự điều chỉnh).

- Bài : Các giới sinh vật( giới thực vật, giới động vật; đa dạng sinh học).

- Bài Công nghệ tế bào

* SINH 11: 

Bài : Cảm ứng ở thực vật 

Bài : Cảm ứng ở động vật 

Bài : Tập tính động vật.

Bài : Sinh trưởng và phát triển ở động vật

II/ TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC:

SINH 10

* Bài :Các cấp tổ chức của thế giới sống( cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái; hệ thống mở và tự điều chỉnh).

- Thế giới sống được chia thành các cấp tổ chức từ thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc: tế bào → cơ thể → quần thể-loài → quần xã-hệ sinh thái.

- Hệ thống mở là hệ thống thường xuyên trao đổi chất và năng lượng với môi trường bên ngoài.

- Mọi cấp tổ chức sống có các cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hoà sự cân bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển.

* Bài : Các giới sinh vật( giới thực vật, giới động vật; đa dạng sinh học).

- Giới Thực vật:

+ Gồm các sinh vật nhân thực, đa bào, phần lớn sống cố định có khả năng cảm ứng chậm. 

+ Sống tự dưỡng quang hợp. 

+ Đại diện: rêu, hạt kín...

+ Vai trò: Giới thực vật cung cấp thức ăn cho giới động vật, điều hoà khí hậu, hạn chế sói mòn, sụt lở, lũ lụt, hạn hán và giữ nguồn nước ngầm, có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu đồng thời là mắt xích đầu tiên trong chuỗi và lưới thức ăn.

- Giới động vật:

+ Gồm các sinh vật nhân thực đa bào, có khả năng di chuyển (nhờ cơ quan vận động), có khả năng phản ứng nhanh.:

+ Sống dị dưỡng.

+ Đại diện: giun dẹp, động vật có xương sống...

+ Vai trò: Động vật có vai trò quan trọng đối với tự nhiên (góp phần làm cân bằng hệ sinh thái) và con người (cung cấp nguyên liệu, thức ăn …) Động vật là mắt xích trong chuỗi và lưới thức ăn, đảm bảo sự tuần hoàn năng lượng và vật chất, góp phần cân bằng hệ sinh thái.

* Đa dạng sinh vật thể hiện rõ nhất là đa dạng loài (số lượng, thành phần loài), ngoài ra đa dạng sinh vật còn thể hiện ở quần xã, hệ sinh thái.
* Đa dạng sinh học thể hiện qua sự đa dạng sinh vật trong các giới sinh vật.

*Các sinh vật trong giới Khởi sinh, Nguyên sinh và giới Nấm góp phần hoàn thành chu trình tuần hoàn vật chất.

* Hạn chế BĐKH tức là bảo vệ môi trường sống an toàn, đảm bảo cho sự phát triển thuận lợi của các giới sinh vật => đảm bảo đa dạng sinh học. Có ý thức bảo vệ và thái độ đúng đắn trong việc bảo vệ rừng và khai thác rừng hợp lí. Duy trì hệ sinh thái đất, nước để giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm phát triển cân bằng góp phần vào việc hình thành chu trình tuần hoàn vật chất. Trồng nhiều cây xanh giúp điều hòa khí hậu.
*Bài : Công nghệ tế bào: Ứng dụng và một số thành tựu của công nghệ tế bào động vật và thực vật

*Sinh 11
*Bài : Cảm ứng ở thực vật: Đặc điểm vai trò cảm ứng ở thực vật, biểu hiện cảm ứng ở thực vật. Mô tả cảm ứng của thực vật trong thực tiễn.
* Bài : Cảm ứng ở động vật: Phân tích đưọc một cung phản xạ.
* Bài : Tập tính ở động vật

- Tập tính là một chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống để tồn tại và phát triển.

- Dựa vào đặc điểm có thể phân biệt 2 loại tập tính chính là: Tập tính bẩm sinh và tập tính học được (tập tính thứ sinh). 

    + Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

    + Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

* Cơ sở của tập tính là phản xạ: Tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không điều kiện, tập tính học được là những phản xạ có điều kiện.

- Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật: Tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư, tập tính xã hội.

- Một số hình thức học tập chủ yếu làm biến đổi tập tính của động vật là: quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành động, học ngầm và học khôn.

- Ứng dụng của tập tính vào thực tiễn
* Bài : Sinh trưởng và phát triển ở động vật: Phân biệt được các hình thức phát triển ở động vật , áp dụng chế độ chăm sóc động vật hợp lí.
BÀI THU HOẠCH  TIẾT HỌC NGOẠI KHÓA

TẠI  THẢO CẦM VIÊN 
Họ và tên học sinh :
……………………………
Lớp:
…………………………… 

Khối 10
Quan sát và mô tả:
Câu 1: Chọn một loài động vật hoặc thực vật mà em quan tâm nhất tại Thảo Cầm Viên. Sử dụng phương pháp quan sát để mô tả chi tiết hình thái, kích thước, màu sắc, tập tính (đối với động vật) hoặc cấu trúc (đối với thực vật).

Câu 2: Em hãy ghi lại những hành vi đặc biệt của một loài động vật mà em quan sát được. Hành vi đó có ý nghĩa gì đối với sự sinh tồn của chúng? (Ví dụ: cách kiếm ăn, cách chăm sóc con non, cách tương tác với đồng loại).

Đặt câu hỏi nghiên cứu:


Câu 3: Dựa trên những quan sát của em, hãy đặt ra ít nhất hai câu hỏi nghiên cứu về loài động vật hoặc thực vật đó. (Ví dụ: "Loài chim này ăn loại thức ăn gì?" hoặc "Cây này có những đặc điểm gì giúp nó thích nghi với môi trường sống ở đây?").

Xây dựng giả thuyết:

Câu 4: Đối với mỗi câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra, hãy đưa ra một giả thuyết khoa học để trả lời câu hỏi đó. (Ví dụ: "Loài chim này ăn các loại côn trùng nhỏ." hoặc "Cây này có lá dày để giảm sự thoát hơi nước.").

................................................................................................................................ 


Thiết kế thí nghiệm (trên lý thuyết)

Câu 5: Nếu có điều kiện, em sẽ thiết kế một thí nghiệm như thế nào để kiểm chứng giả thuyết của mình? (Lưu ý: Học sinh chỉ cần mô tả thí nghiệm trên lý thuyết, không thực hiện thí nghiệm thật tại Thảo Cầm Viên).

................................................................................................................................ 


Làm việc ngoài thực địa
Câu 6: Em đã học được những gì về phương pháp làm việc ngoài thực địa thông qua chuyến tham quan này? (Ví dụ: cách thu thập mẫu vật, cách ghi chép dữ liệu, cách bảo vệ môi trường).

Câu 7: Kể tên một số thực vật, động vật mà em quan sát được ở Thảo Cầm Viên?

................................................................................................................................ 


Câu 8: Sắp xếp các thực vật, động vật mà em quan sát được ở Thảo Cầm Viên vào các cấp độ tổ chức sống tương ứng (quần thể, quần xã, hệ sinh thái...)? Các cấp tổ chức sống này có mối quan hệ với nhau như thế nào?

................................................................................................................................ 


Câu 9: Tìm hiểu tập tính, giới thiệu về nơi phân bố hay "tiểu sử" của cá thể động vật trước khi được đưa về Thảo Cầm Viên chăm sóc?

................................................................................................................................ 


Câu 10: Chỉ ra sự đa dạng sinh học giới Động vật ở Thảo Cầm Viên?


................................................................................................................................ 


Câu 11: Những đặc điểm khác biệt giữa các loài sinh vật ở Thảo Cầm Viên là do đâu? Giải thích sự khác nhau đó dựa vào kiến thức đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống?

................................................................................................................................ 


Câu 12: Quan sát các loài động/thực vật tại Thảo Cầm Viên, cho biết có loài nào được tạo ra từ phương pháp nhân giống của công nghệ tế bào hay không?

................................................................................................................................ 


Nếu có, hãy cho biết những cá thể của các loài trên có điểm gì đặc biệt về hình thái và bộ gene? Giải thích. (Hình ảnh chứng minh đính kèm).

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI THẢO CẦM VIÊN

	Tên loài 
	Hình ảnh

	
	

	
	

	
	


Khối 11
Câu 1: Thực vật trong Thảo Cầm Viên có phản ứng như thế nào đối với các kích thích từ môi trường xung quanh?
.......................................................................................................................................

Câu 2: Các yếu tố môi trường trong Thảo Cầm Viên ảnh hưởng như thế nào đến phản ứng cảm ứng của thực vật?

.......................................................................................................................................

Câu 3: Cây cổ thụ trong Thảo Cầm Viên có đặc điểm trao đổi chất và năng lượng như thế nào so với cây trẻ?

.......................................................................................................................................

Câu 4: Thực vật trong Thảo Cầm Viên có khả năng thích ứng như thế nào với điều kiện đô thị và ô nhiễm không khí?

.......................................................................................................................................

Câu 5: Vai trò của các loài thực vật trong Thảo Cầm Viên đối với cân bằng năng lượng sinh thái của khu vực là gì?

.......................................................................................................................................

​Câu 6: Môi trường sống trong Thảo Cầm Viên có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trao đổi chất và năng lượng của động vật?

.......................................................................................................................................

​Câu 7: Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và trao đổi chất của động vật?

.......................................................................................................................................

Câu 8: Mô tả phản xạ của một loài động vật trong Thảo Cầm Viên? Liệt kê các thành phần của cung phản xạ đó? Phản xạ trên là phản xạ có điều kiện hay không điều kiện?

................................................................................................................................ 


.......................................................................................................................................

Câu 9:  Hãy quan sát tập tính ở các loài động vật trong Thảo Cầm Viên và hoàn thành bảng sau:

	STT
	Loài
	Tập tính
	Đặc điểm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 10: Kể tên ít nhất 20 loài động vật có xương sống và không xương sống mà em đã quan sát được tại Thảo Cầm Viên.


…………………………………………………………………………………… 

Câu 11: Trong các loài trên, loài nào có phát triển qua biến thái hoàn toàn, loài nào có sự phát triển qua biến thái không hoàn toàn và loài nào phát triển không qua biến thái?

…………………………………………………………………………………… 

Câu 12: Liệt kê vòng đời của ít nhất 2 loài thực vật mà em đã quan sát tại Thảo Cầm Viên (có thể dùng hình ảnh quan sát thực tế để làm sơ đồ vòng đời thực vật).
….


Câu 13: Kể tên ít nhất 10 loài thực vật mà em đã quan sát được tại Thảo Cầm Viên.

Câu 14: Trong các loài trên, loài nào có sinh trưởng sơ cấp, loài nào có sinh trưởng thứ cấp? Vì sao?

…………………………………………………………………………………………

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI THẢO CẦM VIÊN

	Tên loài 
	Hình ảnh

	
	

	
	

	
	


Câu 15 : Qua tiết học ngoài nhà trường môn Sinh học tại Thảo Cầm Viên, em tích lũy cho mình được những kiến thức gì? Nêu suy nghĩ của em về những buổi tham gia tiết học ngoài nhà trường như ngày hôm nay?

TÀI LIỆU  THAM KHẢO CHO HỌC SINH HỌC TẬP TẠI THẢO CẦM VIÊN





Thảo Cầm Viên Sài Gòn – Biểu tượng xanh của thành phố

Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hay Thảo Cầm Viên, ngày xưa từng mang tên Vườn Bách Thảo và người dân vẫn thường gọi bằng cái tên thân thuộc Sở Thú. Đây là vườn thú lâu đời thứ tám trên thế giới, do Đề đốc De La Grandière ký nghị định cho phép xây dựng vào ngày 23/03/1864. Ngay sau đó bác sĩ thú y quân đội Pháp Louis Adolphe Germain được giao nhiệm vụ mở mang 12ha đất hoang ở đông bắc rạch Thị Nghè làm nơi nuôi thú và ươm cây. Tháng 3/1865 ông Germain đã xây dựng được một số chuồng trại bước đầu.

Cuối năm 1865, Vườn Bách Thảo mở rộng đến 20ha. Vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 năm 1869, Vườn Bách Thảo mở cửa thường trực cho công chúng vào xem. Đến nay số lượng động thực vật của Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày càng phong phú hơn nhờ mối quan hệ hợp tác, trao đổi và mua bán với nhiều vườn thú, tổ chức khoa học quốc tế khác. 

Qua hơn 130 năm tồn tại, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã sở hữu 590 đầu thú thuộc 125 loài, 1899 cây gỗ thuộc 26 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loài bonsai… và vẫn được bổ sung thêm không ngừng. Dù tọa lạc ở trung tâm Sài Gòn nhưng không khí nơi đây vô cùng trong lành với tiếng chim muông ríu rít, tiếng thú… bên cạnh cây xanh, hoa đẹp… đóng vai trò bảo tồn, giáo dục và nghiên cứu. 

Cái tên Vườn Bách Thảo từ thuở sơ khai vốn đã thể hiện được hệ sinh thái xanh và đa dạng tại đây. Nhờ nguồn lực động thực vật lâu năm mà Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã trở thành chốn tránh nóng tuyệt vời của người dân địa phương. Cuối năm 1865, chính phủ Nhật đã cung cấp cho Vườn Bách Thảo khoảng 900 giống cây lạ, mang đến “lá phổi xanh” như hiện tại.  

Những nhóm cây gỗ, lan nội địa, xương rồng, bonsai cùng thảm cỏ xanh được trải rộng trên diện tích 20ha và được chia thành nhiều phân khu: 

- Khu nuôi thú.

- Khu cây cảnh và phong lan.

- Khu vui chơi cho mọi lứa tuổi. 

Thảo Cầm Viên là nơi bảo tồn đa dạng sinh học với hơn 1.300 cá thể thuộc 125 loài động vật quý hiếm. Du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng những loài động vật hoang dã. Ví dụ như hổ, báo, voi, hươu cao cổ, vượn,… Nơi đây góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn, giáo dục và nghiên cứu khoa học về động vật hoang dã.

Bên cạnh giá trị bảo tồn, đây còn là điểm tham quan hấp dẫn du khách bởi không gian xanh mát, trong lành. Du khách có thể tản bộ dưới những tán cây cổ thụ, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng bầu không khí trong lành. 
Một số hình ảnh học tập tại Thảo Cầm Viên
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